BẢNG 1: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ GIỮA HK II MÔN TOÁN-LỚP 6
(BẢNG NÀY LẬP VÀ LƯU TRONG MÁY ĐỂ DÙNG TẠO RA BẢNG 2 KHI CẦN RA ĐỀ)

	TT
(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

(13)

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số. Các phép tính với phân số
	Nhận biết: 

– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.

– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.

– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.

– Nhận biết được số đối của một phân số.

– Nhận biết được hỗn số dương.
	1
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu:

– So sánh được hai phân số cho trước.
	
	
	1

(0,5đ)
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.

– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 

– Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).
	
	
	
	
	
	1
(1,5đ)
	
	
	15%

	
	
	
	Vận dụng cao

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số.
	
	
	
	
	
	
	
	1
(1,0)
	10%

	2
	Chủ đề 2: Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết: 

– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).
	1
(0,5đ)


	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu: 

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart). 
	
	
	
	1
(1,0đ)
	
	
	
	
	10%

	
	
	
	Vận dụng:

– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	
	
	
	
	1

(1,0đ)
	
	
	10%

	3
	Chủ đề 3: Một số yếu tố xác suất 
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Nhận biết: 

– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu, ...). 


	1

(0,5đ)


	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu: 

– Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	
	1

(0,5đ)


	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Vận dụng: 

– Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản. 
	
	
	
	
	
	1

(0,5đ)


	
	
	5%


	4
	Chủ đề 4: Các hình hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng, tia
	Nhận biết: 

– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.

– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.

– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.

– Nhận biết được khái niệm tia.
	1

(0,5đ)


	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	Nhận biết: 

– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
	
	1

(2,0đ)


	
	
	
	
	
	
	20%

	Tổng
	
	4
	1
	2
	1
	0
	3
	0
	1
	12

	Tỉ lệ %
	
	40%
	20%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%


BẢNG 2: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ GIỮA HK II MÔN TOÁN-LỚP 6
(CHỈ CÓ BẢNG NÀY MỚI PHẢI ĐƯA VÀO TRONG GIÁO ÁN)

	TT

(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

(13)

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số. Các phép tính với phân số
	Nhận biết: 

– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
(Câu 1)
	1

(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu:

– So sánh được hai phân số cho trước. (Câu 3)
	
	
	1

(0,5đ)
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ phân số. (Câu 7)
	
	
	
	
	
	1

(1,5đ)
	
	
	15%

	
	
	
	Vận dụng cao

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số.
 (Câu 10)
	
	
	
	
	
	
	
	1

(1,0)
	10%

	2
	Chủ đề 2: Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết: 

– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...). (Câu 2)
	1

(0,5đ)


	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu: 

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart). (Câu 8a, b)
	
	
	
	1

(1,0đ)
	
	
	
	
	10%

	
	
	
	Vận dụng:

– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart). (Câu 8 c)
	
	
	
	
	
	1

(1,0đ)
	
	
	10%

	3
	Chủ đề 3: Một số yếu tố xác suất 
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Nhận biết: 

– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu, ...). 

(Câu 4)
	1

(0,5đ)


	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu: 

– Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản. (Câu 5)
	
	
	1

(0,5đ)


	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Vận dụng: 

– Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản. 
(Câu 8d)
	
	
	
	
	
	1

(0,5đ)


	
	
	5%

	4
	Chủ đề 4: Các hình hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng, tia
	Nhận biết: 

– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

(Câu 6)
	1

(0,5đ)


	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	Nhận biết: 

– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. (Câu 9)
	
	1

(2,0đ)


	
	
	
	
	
	
	20%

	Tổng
	
	4
	1
	2
	1
	0
	3
	0
	1
	12

	Tỉ lệ %
	
	40%
	20%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%


	TRƯỜNG THCS YÊN LỘC
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút


I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phân số ba mươi ba phần âm bẩy mươi chín được viết là:

A. 
[image: image1.wmf]3

79

;

               B. 
[image: image2.wmf]33

79

;                          C. 
[image: image3.wmf]3

79

-

;

                       D. 
[image: image4.wmf]33

79

-

.

Câu 2.  Bảng thống kê nhiệt độ cao nhất trong ngày của tháng 6 năm 2021 tại Kim Sơn- Ninh Bình như sau :

	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Nhiệt độ
	33
	34
	35
	34
	35
	33
	36
	37
	37
	37
	38
	38
	39
	39
	38

	Ngày
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Nhiệt độ
	33
	34
	31
	33
	32
	33
	38
	37
	33
	31
	32
	33
	34
	35
	35


Nhiệt độ cao nhất của tháng 6 năm 2021 tại Kim Sơn- Ninh Bình là bao nhiêu độ?

A.360;

                          B. 370;                          C. 380;

                          D. 390;

Câu 3. Số nhỏ nhất trong các phân số 
[image: image5.wmf]3

4

-

; 
[image: image6.wmf]10

9

-

;
[image: image7.wmf]5

6

-

-

; 
[image: image8.wmf]7

8

-

-

;  là: 

A. 
[image: image9.wmf]3

4

-

;                                      B. 
[image: image10.wmf]10

9

-

;                         C. 
[image: image11.wmf]7

8

-

-

;                                                D. 
[image: image12.wmf]5

6

-

-

; 
  Câu 4.  Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Số lần xuất hiện mặt xấp là 14 lần. Hỏi xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt xấp là bao nhiêu ? 
A. [image: image14.png]=



;                                      B. [image: image16.png]


;                              C. [image: image18.png]


;                                                  D. [image: image20.png]


;                                        
Câu 5. Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số của các lần bắn cho ở bảng sau :

	8
	7
	9
	10
	10
	7
	6
	8
	9
	10

	8
	8
	9
	9
	8
	10
	10
	6
	9
	9


Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện : Xạ thủ bắn được 10 điểm ?

A.[image: image22.png]


                                           B.  [image: image24.png]


                                C. [image: image26.png]


                                                 D. [image: image28.png]



Câu 6. Số đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước là:          
A. Không có đường thẳng nào;

  B. 1 ;                           C.2;
              D. Nhiều hơn 2
II.Tự luận: (7 điểm) 

Câu 7. (1,5 điểm)  Thực hiện phép tính: 
a) 
[image: image29.wmf]71

99

-

+

--

;                                b) [image: image31.png]


;                  c) 
[image: image32.wmf]13411

101310

-

æö

-+

ç÷

--

èø

.
Câu 8. (2,5 điểm)  Quan sát bảng điều tra về số lượng các con vật nuôi ở nhà các bạn tổ
[image: image33.wmf]1

 trong lớp 
[image: image34.wmf]6

A


	Tên
	Số các con vật được tổ
[image: image35.wmf]1

 lớp 
[image: image36.wmf]6

A

 nuôi
	Tổng số con vật

	Tùng
	
[image: image37.wmf]1

 mèo, 
[image: image38.wmf]5

 chim
	
[image: image39.wmf]6



	Cúc
	
[image: image40.wmf]1

 chó, 
[image: image41.wmf]2

 mèo
	
[image: image42.wmf]3



	Trúc
	
[image: image43.wmf]1

 mèo, 
[image: image44.wmf]3

cá
	
[image: image45.wmf]4



	Mai
	
[image: image46.wmf]0


	
[image: image47.wmf]0



	Lan
	
[image: image48.wmf]2

 chim
	
[image: image49.wmf]2



	Hoa
	1 mèo
	1

	Long
	1 chó
	1

	Nam
	1 chim
	1


Em hãy cho biết: 

a) Có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào?

b) Có bao nhiêu loại con vật nuôi?

c) Tổ
[image: image50.wmf]1

 lớp 
[image: image51.wmf]6

A

 có bao nhiêu học sinh?
d) Xác suất thực nghiệm xuất hiện của mèo so với tổng số con vật nuôi ở nhà của các bạn tổ 1 trong lớp 6A?
Câu 9. (2 điểm)  Chấm hai điểm A và B trên giấy.

a)Vẽ đường thẳng a đi qua hai điểm A và B

b) Đo độ dài đoạn thẳng AB  ở ý a ?
c) Vẽ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB ở ý a.

d) Tính độ dài đoạn thẳng AC. 
Câu 10. (1 điểm)  Hai người cùng làm chung một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất
[image: image52.wmf]5

 giờ, người thứ hai phải mất 
[image: image53.wmf]8

giờ mới xong công việc. Hỏi trong 
[image: image54.wmf]1

 giờ, người nào làm nhanh hơn và nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được mấy phần công việc?

HDC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 6
I. Trắc nghiệm(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

	1. D
	2.D
	3.B
	4.C
	5.A
	6.B


II. Tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	7(1,5đ)
	a) 
[image: image55.wmf]71

99

-

+

--

 =    
[image: image56.wmf]6

9

-

  =  [image: image58.png]


                       

b) 
[image: image59.wmf]1548

2222

-

--

=    
[image: image60.wmf]3

2


f) 
[image: image61.wmf]13411

101310

-

æö

-+

ç÷

--

èø

=    
[image: image62.wmf]136

65

-


	0,5

0,5
0,5



	8(2,5đ)
	a) Có 1 học sinh không nuôi con vật nào.
b) Có 4 loại con vật nuôi.
c) Tổ
[image: image63.wmf]1

 lớp 
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A

 có 8 học sinh.
d)  Tổng số con mèo là: 1 + 2 + 1 + 1 = 5 con
Tổng số các con vật nuôi là: 6 + 3 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 = 18 
Xác suất thực nghiệm của mèo so với tổng số con vật nuôi ở nhà của các bạn tổ 1 trong lớp 6A là 5/18
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a)Vẽ đường thẳng a đi qua hai điểm A và B
b) Đo độ dài đoạn thẳng AB = …
c) Vẽ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB .

d) Tính độ dài đoạn thẳng AC = độ dài đoạn thẳng AB : 2   ( Kết quả tùy vào hình vẽ của học sinh)
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	Trong 
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 giờ:

- Người thứ nhất làm nhanh hơn.

- Cả hai người làm được 
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